
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.12.

H19-

230822-

0018

PHẠM 

NGUYỄN 

NGỌC 

TIÊN 075199001112 15/05/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

09/09/1999

thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

8301 Cấp mới

2

000.00.12.

H19-

230828-

0001

TRẦN THỊ 

MỸ 
HUYỀN 075193005243 16/01/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/07/1993

Ấp Trung 

Nghĩa, xã Xuân 

Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8302 Cấp mới

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 190

(Ban hành kèm Quyết định số 1082/QĐ-SYT   ngày 11 tháng  09  năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Cấp mới 36 hồ sơ



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

3

000.00.12.

H19-

230825-

0030

Trần Thị 

Thùy 
Trang 075300013026 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/01/2000

xã Xuân Bắc, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8303 Cấp mới

4

000.00.12.

H19-

230821-

0010

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

THỦY 075195000534 29/03/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/12/1995

E18, tổ 10, khu 

phố 2, phường 

Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8304 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

5

000.00.12.

H19-

230908-

0010

Phạm Thị 

Thu 
Thảo 075191021235 12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/06/1991

Tổ 12, ấp Chợ, 

xã Suối Nho, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2021

Trung 

cấp 

Phương 

Nam

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8305 Cấp mới

6

000.00.12.

H19-

230908-

0014

NÔNG THỊ YẾN 027199001183 16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/09/1999

thị xã Quế Võ, 

phường Bằng 

An, tỉnh Bắc 

Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao đẳng 

y dược 

Hà Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8306 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

7

000.00.12.

H19-

230908-

0015

NGÔ THỊ 

LỆ 
GIANG 049199007860 03/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

07/07/1999

xã Bình Trung, 

huyện Thăng 

Bình, tỉnh 

Quảng Nam

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Cao đẳng 

y tế Bình 

Dương

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8307 Cấp mới

8

000.00.12.

H19-

230908-

0017

ĐẶNG THỊ 

THÚY 
DIỄM 049189012909 15/05/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/07/1989

2/15P Bình 

Thuận, phường 

Bình Nhâm, thị 

xã Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dương

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2011

Cao đẳng 

kinh tế 

Kỹ Thuật 

Miền 

Nam

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8308 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

9

000.00.12.

H19-

230908-

0019

LÊ QUANG VINH 089088013501 19/01/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

09/09/1988

Ấp Hòa Lộc, xã 

Hoà Lạc, huyện 

Phú Tân, tỉnh 

An Giang

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp 

Phương 

Nam

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8309 Cấp mới

10

000.00.12.

H19-

230908-

0022

TỐNG THỊ PHƯƠNG 038186046641 01/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/10/1986

Tổ 5 ấp Bưng 

Thuốc xã Long 

Nguyên , huyện 

Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Cao đẳng 

công 

thương 

Việt nam

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8400 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

11

000.00.12.

H19-

230908-

0023

ĐỖ ĐĂNG HÙNG 001088015119 08/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/09/1988

P05-16 Ct1 

Nhà Ở Quận 

Hoàng Mai, 

phường Yên 

Sở, quận Hoàng 

Mai, Thành phố 

Hà Nội

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2021

trung cấp 

công 

nghệ 

Việt Mỹ

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8401 cấp mới

12

000.00.12.

H19-

230907-

0025

NGUYỄN 

THỊ 
HUẾ 040184019339 08/02/2023

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/08/1984

213/1 tổ 5 

KP11, phường 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Đồng Nai

 Nhà 

thuốc
8402

Cấp mới, 

thay thế 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

2746/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

11/10/2018 

 thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

13

000.00.12.

H19-

230907-

0012

 NGUYỄN 

HOÀNG 

THANH 

YÊN 075093024707 20/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/10/1993

Đường Nguyễn 

Trãi, khu phố 2, 

phường Xuân 

Hoà, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8403 Cấp mới

14

000.00.12.

H19-

230907-

0013

 BÙI THỊ THƯƠNG 051192011447 21/08/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

09/03/1992

thị trấn Chợ 

Chùa, huyện 

Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8404 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

15

000.00.12.

H19-

230907-

0014

 VŨ THỊ HUẾ 030199012657 24/08/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/01/1999

xã Vĩnh Hưng, 

huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải 

Dương

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao đẳng 

dược 

trung 

ương-Hải 

Dương

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8405 Cấp mới

16

000.00.12.

H19-

230907-

0015

 NGUYỄN 

THỊ 
HƯỚNG 027196009868 02/10/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/10/1996

xã Phương 

Liễu, huyện 

Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Thành Đô

 Nhà 

thuốc
8406 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

17

000.00.12.

H19-

230907-

0016

 PHẠM 

THỊ NGỌC 
ANH 031196016531 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

01/01/1996

Khu phố Bình 

Đáng, phường 

Bình Hòa, 

Thành phố 

Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng

 Nhà 

thuốc
8407 cấp mới

18

000.00.12.

H19-

230907-

0017

 NGUYỄN 

THỊ 
HẰNG 027198001028 03/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/08/1998

Khu Phố Ao 

Sen, phường 

Đình Bảng, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

công 

nghệ và 

thương 

mại Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8408 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

19

000.00.12.

H19-

230906-

0009

HUỲNH 

VĂN 
LÂM 075094008585 01/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/12/1994

Thị trấn Long 

Giao khu 4, 

suối râm, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8409 Cấp mới

20

000.00.12.

H19-

230831-

0008

Hoàng Thị Ngọc 075197014386 28/04/2023

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/11/1997

89/4 tổ 10, khu 

phố 10, phường 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8410 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

21

000.00.12.

H19-

230831-

0013

Phạm Thị 

Phương 
Dung 075192018520 27/08/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/09/1992

284 khu 10, ấp 

1, xã Gia Canh, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
8411 Cấp mới

22

000.00.12.

H19-

230830-

0013

 TRẦN THỊ 

BÍCH 
LIỄU 075187004609 19/08/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/06/1987

11, khu phố 

Ruộng Hời, 

phường Bảo 

Vinh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao đẳng 

công 

thương 

Việt Nam

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8412 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

23

000.00.12.

H19-

230830-

0014

 ĐINH VĂN TOÀN 040089032170 25/03/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

05/08/1989

Thôn Văn 

Long, xã Đại 

Đồng, huyện 

Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

dược Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8413 Cấp mới

24

000.00.12.

H19-

230830-

0015

 THÁI THỊ 

THU 
HIỀN 052197005030 16/10/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

03/08/1997

phường Nhơn 

Hưng, thị xã 

An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8414 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

25

000.00.12.

H19-

230830-

0016

 NGUYỄN 

THỊ 

HUYỀN 

VI 075195005399 27/03/2023

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/08/1995

tổ 10, ấp 4, xã 

Suối Nho, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8415

Cấp mới thay 

thế chứng chỉ 

hành nghề số 

3968/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

23/12/2019 

thay đổi trình 

độ chuyên 

môn

26

000.00.12.

H19-

230829-

0021

Trần Thị 

Nhung
075188005522 20/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/10/1988

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021
Cao đẳng 

nghề số 8

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8416 Cấp mới

27

000.00.12.

H19-

230908-

0025

 NGUYỄN 

THỊ 
PHƯỢNG 017197003621 30/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

09/01/1997

thị trấn Cao 

Phong, huyện 

Cao Phong, 

tỉnh Hoà Bình

Dược 

sĩ Đại 

học

2021
Đại học 

Đại nam

 Nhà 

thuốc
8417 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

28

000.00.12.

H19-

230908-

0024

 LÊ VĨNH 

CÁT 
LUÂN 072085006033 28/06/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

02/01/1985

long Hoa, 

huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8418 Cấp mới

29

000.00.12.

H19-

230908-

0026

 LƯƠNG 

HỒNG 

GIANG 

THƯ 060197012784 27/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/02/1997

Khu Phố 3, 

phường Tân 

Thiện, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình 

Thuận

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

cao đẳng 

đại việt 

sài gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8419 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

30

000.00.12.

H19-

230823-

0017

HỒ THỊ 

THANH 
TUYỀN 075195009075 12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/01/1995

482, Tổ 10, xã 

Xuân Quế, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao đẳng 

Kỹ Nghệ 

II

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8420 cấp mới

Tổng số hồ sơ 30 (8 DHCNTHD, 04DSTH, 09 DSCĐ, 09 DSĐH)
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